
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số C2, Khu nhà ở bán, tổ dân phố số 10, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

18/09/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO DU HỌC QUỐC TẾ IC HÀ NỘI

0108436218

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan 7110

2. In ấn 1811

3. Dịch vụ liên quan đến in 1812

4. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

5. Thoát nước và xử lý nước thải 3700

6. Dịch vụ đóng gói 8292

7. Đào tạo trung cấp
Chi tiết: giáo dục nghề nghiệp

8532

8. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
Chi tiết: - Bán buôn van và ống điện tử;
- Bán buôn thiết bị bán dẫn;
- Bán buôn mạch tích hợp và mạch vi xử lý;
- Bán buôn mạch in;
- Bán buôn băng, đĩa từ, băng đĩa quang (CDs, DVDs) chưa 
ghi (băng, đĩa trắng);
- Bán buôn thiết bị điện thoại và truyền thông;
- Bán buôn tivi, radio, thiết bị vô tuyến, hữu tuyến;

4652

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO DU HỌC QUỐC 
TẾ IC HÀ NỘI
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: IC HANOI INTERNATIONAL STUDY 
ABOARD TRAINING JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: HIC TRAINING.,JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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9. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: - Bán buôn máy móc, thiết bị văn phòng, trừ máy vi 
tính và thiết bị ngoại vi;
- Bán buôn bàn, ghế, tủ văn phòng;
- Bán buôn phương tiện vận tải trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe 
đạp;
- Bán buôn người máy thuộc dây chuyền sản xuất tự động;
- Bán buôn dây điện, công tắc và thiết bị lắp đặt khác cho mục 
đích công nghiệp;
- Bán buôn vật liệu điện khác như động cơ điện, máy biến thế;
- Bán buôn các loại máy công cụ, dùng cho mọi loại vật liệu;
- Bán buôn máy công cụ điều khiển bằng máy vi tính;
- Bán buôn máy móc được điều khiển bằng máy vi tính cho 
công nghiệp dệt, may;
- Bán buôn thiết bị và dụng cụ đo lường

4659

10. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

11. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

12. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: dịch vụ tư vấn bất động sản
Môi giới bất động sản 

6820

13. Cho thuê xe có động cơ 7710

14. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính

6209

15. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130

16. Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp 8211

17. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm
CHI TIẾT: Hoạt động lập danh sách, tuyển dụng lao động, giới 
thiệu việc làm
- Tìm kiếm, lựa chọn, giới thiệu và sắp xếp lao động bao gồm 
cả quản lý;
(không bao gồm hoạt động của các trung tâm giới thiệu việc 
làm)

7810

18. Đào tạo sơ cấp
Chi tiết: giáo dục nghề nghiệp

8531

19. Đại lý du lịch 7911

20. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

21. Vệ sinh chung nhà cửa 8121

22. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230
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1.500.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

23. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất khẩu, nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh 
doanh 

8299

24. Đào tạo cao đẳng
Chi tiết: giáo dục nghề nghiệp

8533

25. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết: Dịch vụ tư vấn du học (không bao gồm tư vấn pháp 
luật, tài chính)

8560(Chính)

26. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: - Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp không 
kèm người điều khiển
Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng không kèm người điều 
khiển
Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính) 
không kèm người điều khiển

7730

27. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
Chi tiết: - Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi;
- Bán buôn phần mềm

4651

28. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan 6311

29. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu

7490

30. Điều hành tua du lịch 7912

31. Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc 
biệt khác

8219

32. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: - Bán buôn đèn và bộ đèn điện;
- Bán buôn thiết bị, dụng cụ điện dùng trong sinh hoạt gia đình 
như: quạt điện, nồi cơm điện, ấm đun nước dùng điện, lò vi 
sóng, tủ lạnh, điều hòa nhiệt độ, bàn là, máy sấy tóc...
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế bằng gỗ, song, mây và vật liệu 
khác;
- Bán buôn đồ dùng nội thất tương tự như: Giá sách, kệ... bằng 
gỗ, song, mây và vật liệu khác.
- Bán buôn sách, truyện, kể cả sách giáo khoa;
- Bán buôn báo, tạp chí, bưu thiếp và các ấn phẩm khác;
- Bán buôn văn phòng phẩm.
- Bán buôn sản phẩm quang học và chụp ảnh 

4649

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
NHƯ 
PHƯƠNG

Số 4, Tổ dân phố 
3, khu Bình Sơn, 
Thị Trấn Chúc 
Sơn, Huyện 
Chương Mỹ, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

33.750 337.500.000 22,500

Tổng số 33.750 337.500.000 22,500

017309108   

2 LÊ TUẤN 
ANH

Đội 8, thôn Thần 
Quy, Xã Minh 
Tân, Huyện Phú 
Xuyên, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

33.750 337.500.000 22,500

Tổng số 33.750 337.500.000 22,500

112016454

3 ĐOÀN VĂN 
THIẾT

Thôn Tiên Đài, 
Xã Vạn Yên, 
Huyện Mê Linh, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

15.000 150.000.000 10,000

Tổng số 15.000 150.000.000 10,000

013633713

4 HÀ ĐÌNH 
THỦY

Thôn Đại Tự, Xã 
Kim Chung, 
Huyện Hoài Đức, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

33.750 337.500.000 22,500

Tổng số 33.750 337.500.000 22,500

017320332

5 PHẠM TRẦN 
HƠN

Thôn Đại An, Xã 
Tự Tân, Huyện 
Vũ Thư, Tỉnh 
Thái Bình, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

33.750 337.500.000 22,500

Tổng số 33.750 337.500.000 22,500

0340830038
15   

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       017320332  
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Đại Tự, Xã Vạn Yên, Huyện Mê Linh, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn Đại Tự, Xã Vạn Yên, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

Họ và tên:   HÀ ĐÌNH THỦY Nam

22/09/1978 Kinh Việt Nam

11/11/2013 Công an Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Tổng giám đốcChức danh:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       034083003815
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Đại An, Xã Tự Tân, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái 
Bình, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Tổ 04, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

Họ và tên:   PHẠM TRẦN HƠN Nam

03/10/1983 Kinh Việt Nam

09/12/2015 Cục cảnh sát ĐKQl cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chủ tịch hội đồng quản trịChức danh:
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